ĐỀ ÁN

ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
CHO NGƯỜI  DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI THÔN VỊNH SƠN
 XÃ QUẢNG ĐÔNG, HUYỆN QUẢNG TRẠCH
(Kèm theo Quyết định số   1870   /QĐ-UBND ngày  05   tháng 6  năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN THỨ NHẤT
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

- Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

- Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.
- Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2016/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2019 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

- Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

- Căn cứ Thông báo số 587/TB-VPUBND ngày 01/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
II. Cơ sở thực tiễn
Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được xây dựng trên địa bàn thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, năm 2010; để chuẩn bị mặt bằng bàn giao cho dự án, 100% người hộ dân thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông bị thu hồi đất nông nghiệp và phải tái định cư ở địa bàn mới. Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là một dự án lớn, có vai trò quan trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc thu hồi đất nông nghiệp của người dân thôn Vịnh Sơn sẽ làm 1.009 lao động trọng độ tuổi của thôn bị mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống, thu nhập của người dân thôn Vịnh Sơn nói riêng và xã Quảng Đông nói chung. Để kịp thời có những đánh giá đúng đắn về ảnh hưởng của dự án đối với người dân bị thu hồi đất và đưa ra một số giải pháp hiệu quả để hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, tạo sự ổn định về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh xây dựng Đề án: “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch”.
PHẦN THỨ HAI
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 
CỦA NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT VÀ NHU CẦU HỌC NGHỀ, 
CHUYỂN ĐỔI VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG


I. Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội


1. Điều kiện tự nhiên

Quảng Đông là một xã đồng bằng thuộc dạng địa hình duyên hải Trung Bộ, có quốc lộ 1A chạy qua địa phận xã, cách trung tâm huyện Quảng Trạch khoảng 22km về phía Bắc.

+ Phía Bắc giáp xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh ranh giới là Đèo Ngang.

+ Phía Nam giáp xã Quảng Phú.

+ Phía Đông giáp biển Đông.

+ Phía Tây giáp xã Quảng Phú và Quảng Kim.

 Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 2.648,48 ha, phân thành 5 thôn gồm: thôn 19/5, thôn Đông Hưng, Minh Sơn, Thọ Sơn và thôn Vịnh Sơn.
Xã Quảng Đông có diện tích tự nhiên 2.648,48 ha. Trong đó: diện tích đất nông nghiệp 1.619,48 ha, diện tích đất phi nông nghiệp 896,8 ha, diện tích đất khác là 132,2 ha. Diện tích sông suối và mặt nước chuyên dùng trên địa bàn xã là 26,15 ha (không tính mặt nước biển), nước được cung cấp chủ yếu từ nước mưa tự nhiên dự trữ trong ao, hồ, kênh mương, tập trung phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Do chủ trương thu hồi đất để xây dựng Khu kinh tế Hòn La nên diện tích đất nuôi trồng thủy sản hiện nay còn rất ít, khoảng 3,6 ha tại khu vực Hồ Đập Trén và các hồ đập nhỏ của hộ dân.                    

Vùng biển của Quảng Đông có hầu hết các loại hải sản của biển Việt Nam như tôm, cá, mực, rau câu, đá san hô,...

Khoáng sản của xã Quảng Đông: có đá xanh, chiếm diện tích 15 ha, hiện nay đã được cấp phép khai thác, có 0,5 ha diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ và  diện dịch còn lại chủ yếu là quặng titan.


2. Tình hình kinh tế - xã hội

- Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp bình quân đạt 21,1 tỷ đồng, chiếm: 18% tổng thu nhập toàn xã.

- Giá trị Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp bình quân đạt 20,6 tỷ đồng, chiếm: 17,6% tổng thu nhập toàn xã.

- Giá trị thương mại - dịch vụ bình quân đạt 75,6 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng thu nhập toàn xã.

- Về thu nhập của nhân dân: số lượng người làm nghề nông, lâm, ngư rất nhiều nhưng thu nhập lại rất thấp. Ngược lại, thương mại dịch vụ có số người thực hiện ít nhưng đem về tỷ trọng thu nhập rất cao, chiếm 64,4% tổng thu nhập trên toàn xã. 


II. Tình hình dân số, lao động, thực trạng việc làm


1. Dân số lao động (số lượng, trình độ, cơ cấu)


- Toàn xã có 05 thôn, gồm: Thôn Vĩnh Sơn là thôn loại 1; thôn 19/5. thôn Minh Sơn và Thọ Sơn là thôn loại 2; thôn Đông Hưng là thôn loại 3.


- Tổng số hộ: 1.663 hộ, với 5.549 nhân khẩu. Trong đó: thôn Vịnh Sơn: 572 hộ, 2.056 khẩu; thôn Minh Sơn: 318 hộ, 998 khẩu; thôn Thọ Sơn: 330 hộ, 1.013 khẩu; thôn Đông Hưng: 157 hộ, 503 khẩu; thôn 19/5: 286 hộ, 979 khẩu.


Trong đó: Nam 2.642 người, Nữ: 2.907 người. (thôn Vịnh Sơn, nam: 977 người, nữ: 1.079 người).


- Mật độ dân số bình quân: 196 người/km2.


- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2016 là 2,992%.


- Phân bổ dân số theo nhóm độ tuổi:


+ Từ 0-14 tuổi: 1.294 người (thôn Vịnh Sơn: 693 người).


+ Từ 15-60 tuổi: 3.554 người. (thôn Vịnh Sơn: 1.139 người).


+ Từ 61 tuổi trở lên: 701 người (thôn Vịnh Sơn: 224 người).


- Số lao động trong độ tuổi: 3.554 người (thôn Vịnh Sơn: 1.139 người).


2. Cơ cấu nghề nghiệp:


Trước khi bị thu hồi đất thì cơ cấu nghề nghiệp của người dân tại xã Quảng Đông, thôn Vịnh Sơn như sau (tính trên tổng số người trong độ tuổi lao động):

- Số lượng người làm nông nghiệp: 1.903 người. (Vịnh Sơn: 919 người).
- Số lượng người làm ngư nghiệp: 625 người. (Vịnh Sơn: 45 người).
- Số lượng người làm lâm nghiệp:  88 người. (Vịnh Sơn:  15 người).
- Số lượng người làm thương mại, dịch vụ: 268 người. (Vịnh Sơn: 30 người).
- Số lượng người làm công nhân tại các nhà máy: 390 người (Vịnh Sơn: 80 người).
- Số lượng người đang làm việc ở nước ngoài: 148 người (Vịnh Sơn: 30 người).
- Số lượng người là cán bộ, công chức, viên chức: 132 người (Vịnh Sơn: 20 người).
III. Nhu cầu học nghề định hướng việc làm cho người lao động


1. Dự kiến số lao động bị mất việc làm sau khi bị thu hồi đất

- Số lao động bị mất việc làm (tại thời điểm thu hồi đất) là: 1.009 người
- Số lao động bước vào độ tuổi lao động (từ thời điểm thu hồi đến 5 năm sau 2019 - 2023) là: 225 người.
2. Nhu cầu học nghề và giải quyết việc làm (tại thôn Vịnh Sơn)

- Nhu cầu đề nghị đào tạo công nhân kỹ thuật về phục vụ tại nhà máy nhiệt điện và nhu cầu học nghề để tự tìm việc làm và chuyển đổi nghề : 320 người, trong đó:

+ Cao đẳng và trung cấp là: 70 người gồm các ngành nghề như: hệ thống điện, điện tự động, kỹ thuật điện…sau khi hoàn thành khóa học để vào làm việc tại Nhà máy Điện 2.
+ Công nhân kỹ thuật, đào tạo sơ cấp và dưới 03 tháng: 250 người với nhu cầu các ngành, nghề đào tạo: Điện công nghiệp, điện dân dụng, sữa chữa bảo trì tủ lạnh, điều hòa không khí, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật chế biến món ăn, trồng trọt, chăn nuôi, các nghề dịch vụ khác.
- Nhu cầu đề nghị thành lập HTX vệ sinh môi trường phục vụ tại các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy khác trên địa bàn xã: 50 người.


- Nhu cầu số người đề nghị được làm việc lao động phổ thông trong thời gian xây dựng nhà máy nhiệt điện là 35 người với các nghề như thợ xây, thợ lắp ráp, tạp vụ, dọn dẹp, bảo vệ. 

- Nhu cầu vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm 544 người để mua tàu cá, mua ngư lưới cụ phục vụ đánh bắt ven bờ, xa bờ; công cụ, dụng cụ đánh bắt gần bờ, xa bờ của người dân; đầu tư, sữa chữa lại tàu cá, ngư lưới… Mở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tiểu thương như vận tải tư nhân, quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi, đại lý phân phối các mặt hàng….lập các trang trại chăn nuôi, mở các cơ sở tiểu thủ công nghiệp).
- Nhu cầu đi xuất khẩu lao động: 60 người.
PHẦN THỨ BA
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI THÔN VỊNH SƠN, XÃ QUẢNG ĐỒNG
I. Mục tiêu của Đề án

1. Mục tiêu chung:

Tổ chức đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, vay vốn chuyển đổi nghề nghiệp, các dịch vụ vừa và nhỏ cho người dân xã Quảng Đông sau khi bị thu hồi đất, chú trọng công tác đào tạo nghề theo địa chỉ, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, ổn định đời sống, cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

2. Chỉ  tiêu cụ thể

- Đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho 320 người (trong đó: cao đẳng: 30 người, trung cấp: 40 người, sơ cấp và dưới 3 tháng: 250 người). Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi được đào tạo nghề chiếm 70 - 90%. 


- Hỗ trợ xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gồm: 60 người, đi làm việc ở thị trường có nền kinh tế cao như Nhật Bản, Đài Loan, các nước Trung Đông…

- Hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm và tự tạo việc làm cho 544 người.
- Hỗ trợ vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: 2 đơn vị
- Hỗ trợ thành lập các mô hình, Hợp tác xã trên địa bàn.



II. Nội dung Đề án
1. Đào tạo nghề 

a. Đối tượng:

Lao động nam, nữ trong độ tuổi lao động có nhu cầu nguyện vọng học nghề và được chính quyền địa phương nơi cư trú giới thiệu.

 Yêu cầu trình độ văn hóa: Tốt nghiệp PTTH đối với đào tạo bậc Cao đẳng, Tốt nghiệp THCS trở lên đối với đào tạo bậc trung cấp.
b. Chính sách đào tạo:

- Được hỗ trợ học phí cho một khóa học trình độ trung cấp hoặc cao đẳng theo quy định của Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án được duyệt;
- Đối với hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng:  được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

c. Số lượng, định mức kinh phí đào tạo:

- Đào tạo cao đẳng:

+ Số lượng: 30 cho lao động.
+ Chính sách hỗ trợ: Được hỗ trợ học phí 1 khóa học (2-3 năm).
+ Kinh phí đào tạo: Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo cao đẵng, trung cấp đối với cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật. 30 người x số tiền bình quân 1 khóa học là 7.000.000đ x 2,5 năm = 525.000.000đ.
- Đào tạo hệ trung cấp:

+ Số lượng: 40 cho lao động .
+ Chính sách hỗ trợ: Được hỗ trợ học phí 1 khóa học (1-2 năm).
+ Kinh phí đào tạo: Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo cao đẵng, trung cấp đối với cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật. 40 người x số tiền bình quân 1 khóa học là 6.000.000đ x 1,5 năm = 360.000.000đ.


- Đào tạo hệ sơ cấp và dưới 03 tháng:

+ Số lượng: 250 người.
+ Chính sách hỗ trợ: Được hỗ trợ  theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

+ Kinh phí: 1.275.000.000đ.
· Mức tối đa 3.000.000đ/người/khóa học x 250 = 750.000.000đ.
Dự kiến chi phí chênh lệnh giữa mức hỗ trợ tối đa cho lao động bị thu hồi đất và định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng do UBND tỉnh quy định: 400.000đ/người x 250 người = 100.000.000đ

· Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại : 250 người x 1.700.000đ = 425.000.000đ.
Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ theo hình thức đặt hàng đào tạo.
Phương thức thực hiện: Người lao động có đơn đăng ký nhu cầu học nghề nộp cho UBND xã, UBND xã lập danh sách gửi cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức lớp học theo nhu cầu của người dân và lựa chọn cơ sở đào tạo để hợp đồng đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đào tạo (nếu cơ sở đào tạo là đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện).
d. Đơn vị đào tạo: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục  nghề nghiệp, cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

e. Nguồn kinh phí:

- Đối với đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng: Được hỗ trợ  theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.
Nếu khóa học thực tế có định mức chi phí (theo quy định của UBND tỉnh) cao hơn mức hỗ trợ được Nhà nước hỗ trợ thì đề nghị chủ Dự án đầu tư (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) hỗ trợ phần kinh phí chênh lệch so với mức hỗ trợ được quy định.
- Đối với đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
2. Hỗ trợ tạo việc làm

2.1. Hỗ trợ tạo việc làm trong nước

a. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm 
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình tư vấn cho người lao động lựa chọn ngành nghề kinh doanh, tập huấn các kiến thức về Luật doanh nghiệp, khởi sự Doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp SXKD.
b. Ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch
Số lượng: 70 người.
Yêu cầu trình độ: Cao đẳng và trung cấp.
Thời gian tuyển dụng: Khi các Nhà máy nhiệt điện đi vào vận hành. 

c. Hỗ trợ lao động tự tạo việc làm như thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, tổ hợp SXKD:

- Chính sách hỗ trợ:

+ Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh, tập huấn các kiến thức về Luật doanh nghiệp, khởi sự Doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp SXKD.
+ Được vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, ngân hàng chính sách xã hội. 
+ Định mức vốn vay hỗ trợ tạo việc làm trong nước quy định tại Điều 24 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP; Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 01 dự án tối đa là 1.000.000.000đ và không quá 50.000.000đ cho 01 người lao động được tạo việc làm.
+ Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50.000.000đ

- Dự kiến kinh phí:  
+ 02 doanh nghiệp với 1.000.000.000đ/ 01 doanh nghiệp = 2.000.000.000đ. 
+ 544 người vay vốn với số tiền tối đa 50.000.000đ/người = 27.200.000.000đ.
- Đối tượng được hỗ trợ: người lao động bị thu hồi đất, các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và ngoài địa bàn có tuyển dụng lao động bị thu hồi đất.
d. Hỗ trợ thành lập các mô hình Hợp tác xã trên địa bàn: Nhằm thu hút khoảng 85 lao động cho thôn Vịnh Sơn làm việc. Dự kiến thành lập từ 02 hợp tác xã trở lên.
- HTX vệ sinh môi trường phục vụ cho Nhà máy và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn là 50 người; 

- Thành lập mô hình trồng rau sạch và an toàn để phục vụ nhu cầu cho người dân là 35 người.
Mức hỗ trợ thành lập HTX: 20.000.000đ/ 1 hợp tác xã.
Nguồn kinh phí: NSNN của tỉnh
2.2. Hỗ trợ xuất khẩu lao động:

- Đối tượng áp dụng: Lao động trong độ tuổi  từ 18-39 tuổi thuộc gia đình bị thu hồi đất. 

Số lượng: 60 người.
- Chính sách hỗ trợ: Ngoài chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg, tùy từng trường hợp cụ thể, người lao động có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ tạo việc làm trong nước, hỗ trợ xuất khẩu lao động theo quy định hiện hành như: Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”. 
- Kinh phí: 944.000.000 đồng
- Nguồn hỗ trợ: được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án  của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
3. Thời gian hỗ trợ, kinh phí thực hiện đề án
3.1. Thời gian hỗ trợ: Người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.
3.2. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện Đề án

Tổng kinh phí để thực hiện đề án: 35.394.000.000đ.
- Nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh: 90.000.000 đồng, cụ thể:
+ Kinh phí hoạt động xây dựng, triển khai thực hiện đề án (tổ chức hội nghị, photo tài liệu, khảo sát, điều tra, thông tin, tuyên truyền về thực trạng và nhu cầu dân số, lao động, đời sống của nhân dân để xây dựng đề án: 50.000.000đ
+ Hỗ trợ thành lập các mô hình Hợp tác xã trên địa bàn: dự kiến 40.000.000đ
- Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg: Kinh phí đào tạo nghề sơ cấp, dưới 03 tháng: 1.175.000.000đ
- Nguồn kinh phí của Chủ đầu tư Dự án(Tập đoàn Điện lực Việt Nam): 1.929.000.000 đồng, cụ thể:
+ Chi phí chênh lệnh giữa mức hỗ trợ tối đa cho lao động bị thu hồi đất và định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng do UBND tỉnh quy định: 400.000đ/người x 250 người = 100.000.000đ
+ Hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: 885.000.000đ

+ Hỗ trợ đi đào tạo nghề, ngoại ngữ, các chi phí liên quan để đi xuất khẩu lao động: 944.000.000đ

-  Kinh phí dùng để cho vay từ Quỹ vốn vay quốc gia việc làm, Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh và các ngân hàng có chương trình cho vay theo kế hoạch: 32.200.000.000 đồng, cụ thể

+ Vay vốn thành lập DN, HTX, thực hiện các dự án nhỏ cho lao động cao tuổi: 2.000.000.000đ

+ Vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm: 27.200.000.000đ
+ Vay vốn đi XKLĐ cho lao động sau khi đào tạo: 3.000.000.000đ
(có phụ lục kèm theo).
III. Giải pháp 

1.Tuyên truyền,khảo sát nhu cầu học nghề giải quyết việc làm

- Tăng cường sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề và khảo sát nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm cho người dân; về vai trò, vị trí của nhu cầu học nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo việc làm nâng cao thu nhập để người lao động biết và tích cực tham gia học nghề. Quảng bá những mô hình hay, những gương điển hình sau khi học nghề xong để nhân rộng học tập.

- Khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động sau đào tạo của các doanh nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh…để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động, bảo đảm các nghề phải phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương, nhu cầu sử dụng lao động theo vị trí làm việc của Nhà máy và các doanh nghiệp tuyển dụng vị trí.

- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các tổ chức, đoàn thể ở địa phương về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất…
- Tổ chức rà soát, đề xuất bổ sung ngành, nghề và thời gian đào tạo, rà soát, xác định nhu cầu về ngành, nghề đào tạo năm 2019 và những năm tiếp theo tại địa phương đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của Nhà máy Nhiệt điện và các doanh nghiệp trên địa bàn; yêu cầu của thị trường lao động, phù hợp với quy hoạch xây dựng đề án làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo nghề.
2. Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết đào tạo với doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho người dân sát với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó lồng ghép thực hiện đào tạo nghề cho lao động với các chương trình, dự án thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề.

- Lựa chọn các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện về giáo viên, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề tham gia đào tạo nghề. Kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện, tổ chức đào tạo kém hiệu quả tham gia dạy nghề cho lao động.

- Ưu tiên ký hợp đồng đào tạo nghề với các doanh nghiệp trực tiếp đào tạo để tuyển dụng lao động vào làm việc và cơ sở đào tạo có hợp đồng liên kết doanh nghiệp, làng nghề về đào tạo nghề với giải quyết việc làm, bao tiêu sản phẩm. Đối với đào tạo nghề nông nghiệp thực hiện theo các định hướng hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp để phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, để đảm bảo an sinh xã hội nông thôn hoặc đào tạo nghề gắn với hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, gắn với hỗ trợ vay vốn và thành lập mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, gắn với hỗ trợ vay vốn và thành lập mô hình liên kết sản xuất để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kỹ thuật nghề cho người dân.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tham gia đào tạo nghề và việc làm cho lao động.
 - Đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng, số lượng, hiệu quả đào tạo nghề; tập trung đào tạo các nghề gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch, may xuất khẩu trên địa bàn trong thời gian tới; gắn đào tạo nghề với việc dự báo, xác định được nhu cầu việc làm, thị trường lao động sau đào tạo.

3.  Phát triển kinh tế để tạo việc làm: 
Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, sủa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư: khuyến khích thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ phục vụ các hoạt động của dự án,….
Quy hoạch, xây dựng Chợ tại xã Quảng Đông qua đó thu hút các dịch vụ trên địa bàn và các lao động có việc làm và thu nhập ổn định
4. Phát triển nguồn vốn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội: tạo điều kiện cho người lao động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm để cho vay giải quyết việc làm. 

Lồng ghép các hoạt động của chương trình cho vay giải quyết việc làm và chương trình giảm nghèo để phát huy hiệu quả vốn vay; tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

5. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài: 

Tăng cường công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động, mở chuyên mục thường xuyên về giải quyết việc làm. Quản lý, bảo vệ quyền lợi người lao động; chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp, cá nhân; hỗ trợ vay vốn để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; ngoài vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội theo mức quy định, huyện hỗ trợ cho vay thêm bằng vốn ủy thác của tỉnh thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội theo nhu cầu của từng lao động và theo mức tổng chi phí.

6. Điều tra lao động việc làm: hàng năm, thực hiện điều tra để cung cấp thông tin về lao động - việc làm phục vụ cho kế hoạch giải quyết việc làm của địa phương. 

PHẦN THỨ TƯ
                                     TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Kế hoạch thực hiện Đề án


Đề án được thực hiện trong 05 năm (Từ năm 2019 - năm 2023).


- Kế hoạch thực hiện trong năm 2019 với các nội dung như: đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng cho 60 người có nhu cầu; xuất khẩu lao động cho 15 người; thành lập 01 hợp tác xã và 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh; nhu cầu vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm cho: 126 người.

Tổng kinh phí: 7.862.000.000đ
+ Đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng: 306.000.000đ.
+ Xuất khẩu lao động: 235.950.000đ.
+ Hỗ trợ thành lập 01 hợp tác xã và 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh: 1.020.000.000đ.
+ Hỗ trợ vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm: 6.300.000.000đ.

- Kế hoạch thực hiện trong năm 2020 với các nội dung như: đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng cho 60 người có nhu cầu; đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp cho 50 người; xuất khẩu lao động cho 20 người; thành lập 01 hợp tác xã và 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh; nhu cầu vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm cho 126 người.

Tổng kinh phí: 8.573.000.000đ, trong đó:
+ Đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng: 306.000.000đ.
+ Hỗ trợ đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp: 632.140.000đ.
+ Xuất khẩu lao động: 314.600.000đ.
+ Hỗ trợ thành lập 01 hợp tác xã và 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh: 1.020.000.000đ.
+ Hỗ trợ vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm: 6.300.000.000đ.
- Kế hoạch thực hiện trong năm 2021 với các nội dung như: đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng cho 70 người có nhu cầu; đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp cho 20 người; xuất khẩu lao động cho 10 người; nhu cầu vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm cho 105 người.

Tổng kinh phí: 6.017.000.000đ, trong đó:
+ Đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng: 357.000.000đ.
+ Hỗ trợ đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp: 252.860.000đ.
+ Xuất khẩu lao động: 157.400.000đ.
+ Hỗ trợ vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm: 5.250.000.000đ.
- Kế hoạch thực hiện trong năm 2022 với các nội dung như: đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng cho 30 người có nhu cầu; xuất khẩu lao động cho 10 người; nhu cầu vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm cho 105 người.

Tổng kinh phí: 5.560.000.000đ,  trong đó:
+ Đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng: 153.000.000đ.
+ Xuất khẩu lao động: 157.400.000đ.
+ Hỗ trợ vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm: 5.250.000.000đ.
- Kế hoạch thực hiện trong năm 2023 với các nội dung như: đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng cho 30 người có nhu cầu; xuất khẩu lao động cho 5 người; nhu cầu vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm cho 82 người.
Tổng kinh phí: 4.332.000.000đ, trong đó:
+ Đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng: 153.000.000đ.
+ Xuất khẩu lao động: 78.650.000đ.
+ Hỗ trợ vay vốn để sản xuất và tự tạo việc làm: 4.100.000.000đ.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án này. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề mà Nhà máy Nhiệt điện 2 sẽ tuyển dụng sau đào tạo đối với người lao động trên địa bàn.

- Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn kinh phí liên quan đến hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm để hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất tại xã Quảng Đông.

2.2. Sở Kế hoạch & Đầu tư


- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí từ nguồn sự nghiệp để thực hiện Đề án.

- Hướng dẫn, tư vấn và tạo điệu kiện giúp người lao động các thủ tục về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Hỗ trợ tập huấn các kiến thức về Luật doanh nghiệp, khởi sự Doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp SXKD
2.3. Sở Tài chính


- tham mưu UBND tỉnh bố trí, huy động các nguồn kinh phí thực hiện Đề án.

- Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ của Đề án.

- Thẩm định và phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, học nghề theo các quy định hiện hành của UBND tỉnh  và nội dung Đề án này. Đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ, cho vay đối với các dự án được thẩm định (Các nguồn từ hỗ trợ từ NSNN và vốn Quỹ).

2.4. Sở Công thương. 


 Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, dự án thống kê thực trạng lao động việc làm, dự báo nhu cầu, số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề cần tuyển dụng lao động báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng.


2.5. Ngân hàng Chính sách xã hội: 


- Thực hiện cho vay đối với người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo học nghề có nhu cầu vay vốn từ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên; người lao động bị thu hồi đất có nhu cầu vay vốn để đi xuất khẩu lao động từ các chương trình tín dụng cho đối tượng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo quy định hiện hành.

- Thực hiện cho vay vốn ưu đãi đối với người lao động bị thu hồi đất theo cơ chế cho vay giải quyết việc làm hiện hành từ nguồn vốn được bố trí để thực hiện đề án.


2.6. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: 


- Chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khu kinh tế đăng ký, kê khai nhu cầu lao động, số lượng, chất lượng lao động, theo các ngành nghề, theo cơ cấu và cấp trình độ để xây dựng kế hoạch đào tạo và cung cấp lao động theo yêu cầu; 


-  Phối hợp Ban đền bù giải phóng mặt bằng rà soát quy hoạch, thông tin nhu cầu học nghề, việc làm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngay sau khi có quyết định thu hồi đất;


- Thông báo công khai các chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm theo Quy định này cho các doanh nghiệp và nhân dân tại những dự án thu hồi đất.

2.7. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch: 

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm hàng năm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn xã Quảng Đông; tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; cung cấp kịp thời thông tin cung cầu lao động cho các doanh nghiệp và người lao động.
- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND xã Quảng Đông tuyên truyền các chính sách và nội dung của Đề án đến người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn; lồng ghép các chương trình, dự án trong quá trình triển khai Đề án tại xã Quảng Đông 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án này. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) kết quả thực hiện.
2.8. Đề nghị chủ đầu tư Dự án (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
- Bố trí kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm để thực hiện các nội dung hỗ trợ nên trên của đề án theo đúng quy định của pháp luật.

- Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

- Tạo việc làm cho nhân dân lao động thôn Vịnh Sơn và xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch sau khi bị thu hồi đất.

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp phù hợp ngành nghề của Dự án.

- Tạo điều kiện tiếp nhận các lao động phổ thông như phục vụ, nấu ăn, bảo vệ vào làm việc tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
2.9. Ủy ban nhân dân xã Quảng Đông

- Tổ chức điều tra, lập danh sách lao động trong và ngoài các độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, nhu cầu việc làm, đào tạo nghề và đời sống của nhân dân trong xã;


- Thông báo công khai các chính sách và hướng dẫn cho số hộ dân thuộc đối tượng quy định của Đề án này xây dựng các dự án vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ, vay vốn đi xuất khẩu lao động; kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo thu hồi vốn. Ký xác nhận các giấy tờ liên quan cho đối tượng quy định của đề án.

 2.10. Người lao động trong diện được hỗ trợ: 


- Khai trình về thực trạng việc làm, ngành nghề, trình độ học vấn, đời sống và nhu cầu học nghề, việc làm với thôn xóm, xã, và các đơn vị có liên quan;


- Nộp đơn đăng ký học nghề, nhu cầu việc làm


- Bản sao Quyết định thu hồi đất có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, giấy xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền nếu thuộc các đối tượng chính sách được ưu tiên theo đề án này.


2.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các đoàn thể

 Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan để phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi nghề nghiệp, vay vốn tạo việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động cho lao động bị thu hồi đất tại xã Quảng Đông; tư vấn học nghề, việc làm miễn phí và lồng ghép các nội dung của dự án này vào các chương trình, kế hoạch, đề án khác để hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho đoàn viên, hội viên.
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